	UBND HUYỆN ĐÔNG ANH
                
           (Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I (LẦN I)
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút


I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (4 điểm). Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
THƯ GỬI MẸ
	Thưa mẹ!
Con về với mẹ đây.
Những ngọn gió thổi qua vườn cuối hạ,
Lá xôn xao những cánh thư thầm.

Chiến tranh đã tắt cuối con đường,
Cau vẫn rụng vào những chiều thương nhớ,
Bầy sẻ nâu đã bao mùa sinh nở,
Con đã về, mẹ có thấy con không?

Cỏ đã lên mầm trên những hố bom,
Ôi, Tổ quốc lại một lần đứng dậy!
Gió thổi suốt bốn nghìn năm và mẹ,
Nước mắt đầy trên những vết nhăn.

Con đã về với mẹ, chiều nay.
Mà mẹ không nhìn thấy,
Con mèo thay con thức cùng với mẹ,
Lặng im theo bóng mẹ lưng còng

Chiến tranh qua rồi và mãi mãi con tin
Con ngủ quên dưới cánh rừng lá bạc
Khi gió thổi là con tỉnh giấc
Theo đường gió con về ngắm mẹ sau lưng…
	
Viên bi tròn vẫn lăn mãi qua sân,
Cần câu cũ buông vào từng kỷ niệm,
Cánh diều giấy trẻ con làng lại thả,
Tiếng sáo trăng tìm đến ngõ nhà mình.

Con đã về rón rén bước chân,
Như thủa nhỏ để oà trong nức nở,
Con đã về mẹ bớt ho mẹ nhé,
Bông hoa đèn lại nở sáng trong đêm.

Có tiếng gà gọi mẹ góc vườn xa
Con vẫn thế hò reo chùm khế ngọt
Cau lại trổ mẹ ơi cau sẽ bổ
Trong cơn mê tiếng trẻ nói vang nhà.

Chiến tranh qua rồi và mãi mãi con tin
Con không chết, con chỉ không lớn nữa
Và con sống suốt đời mười tám tuổi
Như buổi chiều chào mẹ con đi…

(Nguồn: Thơ hiện đại Việt Nam – Nguyễn Quang Thiều)


Chú thích:
– Thư gửi mẹ – lời của một người lính đã hy sinh, trích trong Trường ca “Những người lính của làng” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được viết tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi chiến tranh vừa kết thúc.
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1 (0.5 điểm). Xác định thể thơ của đoạn trích.
Câu 2 (0.5 điểm). Xác định nhân vật trữ tình trong đoạn trích.
Câu 3 (1.0 điểm). Phân tích hiệu quả của phép điệp ngữ “Con đã về” trong đoạn trích.
Câu 4 (1.0 điểm). Nhận xét về tình cảm của người con dành cho mẹ trong đoạn trích.
Câu 5 (1.0 điểm). Từ tình cảm người lính gửi tới mẹ qua bài thơ, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của con cái trong việc đền đáp công ơn cha mẹ?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ:
Chiến tranh qua rồi và mãi mãi con tin
Con không chết, con chỉ không lớn nữa
Và con sống suốt đời mười tám tuổi
Như buổi chiều chào mẹ con đi…..                                   
Câu 2 (4,0 điểm). 
Chiến tranh qua rồi và mãi mãi con tin
Con không chết, con chỉ không lớn nữa
Những người lính năm xưa sẵn sàng ra đi chiến đấu và hi sinh khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi vì độc lập tự do của dân tộc. Đó là lý tưởng sống cao đẹp!. Bằng sự hiểu biết của bản thân,  hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) bàn về vấn đề tuổi trẻ ngày nay cần có lí tưởng sống.
----------------- HẾT-------------------
Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:…………………..
Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:………………………….


HƯỚNG DẪN CHẤM
 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	– Thể thơ: Tự do
	0.5

	
	2
	Xác định nhân vật trữ tình trong đoạn trích. (có các cách diễn đạt)
– Là người con đã mất, người lính đã hi sinh
– Hoặc linh hồn người lính
– Hoặc tác giả nhập vào người con đã mất, người lính đã hi sinh
	0.5

	
	3
	– Phép điệp ngữ “Con đã về”
– Hiệu quả:
+ Tạo nhịp điệu cho câu thơ, làm câu thơ hay hơn, sinh động hơn
+ Nhấn mạnh tình cảm tha thiết, yêu thương, khắc khoải người con dành cho mẹ
+ Bộc lộ sự đau xót, chua xót trong lòng con vì chỉ còn một bóng hình mẹ đơn côi.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời  khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được
	0.25

0,25

0.25

0.25



	
	4
	Nhận xét về tình cảm của người con dành cho mẹ trong đoạn trích.
– Tình cảm người con dành cho người mẹ của mình là xót thương vô hạn. Người con đã hi sinh, đã không thể báo hiếu, không thể chăm sóc cho mẹ. Vì lẽ đó lòng người con đau đớn, chua xót và rất đỗi thương người mẹ của mình.
– Thái độ của con dành cho mẹ thể hiện sự hiếu thảo, dù con đã hi sinh người con sẽ mãi ở bên, sẽ mãi nhớ về mẹ trong suốt cuộc đời mình.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được thì vẫn cho điểm tối đa.
	0.75



0.25




	
	5
	HS nêu được những việc làm cụ thể cơ bản như sau:
- Luôn học tập, rèn luyện chăm chỉ, có trách nhiệm, giúp cha mẹ san sẻ công việc gia đình để cha mẹ luôn yên tâm, vui vẻ, hạnh phúc, không phải phiền lòng.
 - Quan tâm đến cha mẹ, thường xuyên thăm hỏi sức khỏe của cha mẹ, tận tình chăm sóc khi ốm đau, ...
Hs có thể diễn đạt khác nhưng đúng 02 ý vẫn cho điểm tối đa 
	1,0

	II
	VIẾT
	6,0

	1
	Viết đoạn văn cảm nhận nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ 
	2,0

	
	Đảm bảo cấu trúc đoạn văn .
	0,25

	
	1. Mở đoạn: giới thiệu tác giả, tác phẩm, cảm nhận chung về khổ thơ
2. Thân đoạn:
- Nội dung: khổ thơ là niềm tin của người con và lời động viên mẹ. 
+ Khổ thơ khẳng định: chiến tranh đã qua đi, và con mãi mãi tin rằng mình không chết, chỉ là không lớn nữa mà thôi. 
Con sẽ sống mãi ở lứa tuổi than xuân đẹp nhất : tuổi 18.  
Con mãi là chàng thanh niên như ngày nào mẹ tiễn con lên đường nhập ngũ. 
Khổ thơ thể hiện tâm hồn người lính : lạc quan, yêu đời và phơi phới niềm tin. 
Đây là lời động viên mẹ đừng buồn, đừng khóc, đừng thao thức hằng đêm
· Tấm lòng người lính thật hiếu thảo. 
- Nghệ thuật: Thể thơ tự do, với những câu dài ngắn xen kẽ, mạch cảm xúc như dâng trào. 
Ngôn ngữ thơ bình dị, gần gũi, dễ hiểu...như một lời dặn dò, an ủi, động viên
3. Kết đoạn: khẳng định lại giá trị khổ thơ và nêu bài học
	0.25

0.75









0.25




0.25

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy
	0,25

	2
	Bài văn
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận 
Đảm bảo đúng hình thức một bài văn (rõ bố cục 3 phần mở bài, thân bài, kết bài. Trong đó, thân bài cần chia thành các đoạn nhỏ)
Dung lượng khoảng 400 chữ (khoảng 1.5 trang giấy)
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
Viết bài văn nghị luận trình bày về lí tưởng sống của thanh niên hiện nay
	

	
	c. Triển khai vấn đề
	

	
	1. Mở bài: - Giới thiệu vấn đề: Tuổi trẻ cần có lí tưởng sống.
- Nêu sự cần thiết phải bàn luận, giải quyết vấn đề.
2. Thân bài:
* Giải thích: - Lí tưởng sống chính là lẽ sống tốt đẹp, là cái đích cuộc sống mà người trẻ khao khát đạt được.
- Bao gồm: những giá trị, mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp sống mà mỗi người đặt ra để đạt một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa.
- Biểu hiện: 
+ Biết đặt mục tiêu, phấn đấu không ngừng nghỉ để hoàn thiện và phát triển bản thân, tạo ra thành tựu. 
+ Khi vấp ngã không hề nản lòng, coi đó là bài học kinh nghiệm.
+ Mang trong mình năng lượng tích cực tràn đầy.
+ Truyền tải những thông điệp có ý nghĩa cho xã hội…
- Vai trò, ý nghĩa: 
+ Tuổi trẻ là thời gian để con người khám phá bản thân. Lí tưởng sống đóng vai trò kim chỉ nam giúp con người xác định phương hướng.
+ Cuộc sống luôn tiềm ẩn vô vàn khó khăn không lường trước, lí tưởng là nguồn động lực to lớn đem lại sức mạnh để ta không chùn bước, vươn tới thành công.
+ Lí tưởng sống không những đem lại những giá trị tốt đẹp cho tuổi trẻ mà còn giúp tôi luyện những phẩm chất quý báu khác: siêng năng, kiên trì, sống yêu thương, có trách nhiệm…
+ Lí tưởng sống mãnh liệt thôi thúc tuổi trẻ làm nên những điều vĩ đại, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển đất nước.
+ Nếu tuổi trẻ không có lí tưởng, cuộc sống sẽ trở nên u ám, tẻ nhạt như buổi sáng không có ánh mặt trời.
(Nêu lí lẽ kết hợp dẫn chứng để làm sáng tỏ các khía cạnh của vấn đề)
- Phản đề: 
+ Trong xã hội hiện nay, một bộ phận giới trẻ đang dần mất đi lí tưởng sống; một bộ phận thanh niên chỉ biết ăn chơi, sống buông thả, vô cảm, không có mục tiêu, phương hướng sống. Họ phụ thuộc vào người khác như những cây tầm gửi, sa vào những tệ nạn khiến cho xã hội kém phát triển.
+ Lại có những người đặt cho mình lí tưởng sống quá xa vời trong khi bản thân không đủ năng lực hoặc không hề cố gắng để đạt được.
- Liên hệ
+ Để đạt được lí tưởng sống của mình, tuổi trẻ cần có kế hoạch cụ thể, từng bước thực hiện, tự ý thức rèn luyện cả về tri thức lẫn đạo đức.
+ Cần phải nỗ lực, kiên trì, sáng tạo và không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.
+ Cần sống tích cực, lạc quan để vượt qua những thử thách trong cuộc sống, hành động có trách nhiệm với xã hội và thế giới xung quanh.
+ Không nên chạy theo lối sống hưởng thụ đua đòi và cần lên án những người sống không có lí tưởng để họ tự nhận thức lại bản thân.
3. Kết bài:
- Khẳng định tầm quan trọng của việc xác định và xây dựng lí tưởng sống cao đẹp để cuộc sống đúng nghĩa là cuộc sống. 
	0,5


0,25



0,25





1,0













0,5








0,5








0,5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,25






------------------- HẾT-------------------

